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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Sự tăng trưởng mạnh 

của nền kinh tế đã đưa nhu cầu của con người từ mong muốn ―ăn no, mặc đủ‖ lên ―ăn 

ngon, mặc đẹp‖. Vì thế nhu cầu về thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe đã trở thành nhu 

cầu thiết yếu, cấp bách và được xã hội quan tâm hàng đầu. Ở nước ta, sự bùng nổ dân số 

cùng với tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi 

trường sống Việt Nam . Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản nhất là rau 

xanh đang được cả xã hội quan tâm. 

http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012102914241723987&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=H%c3%b3a%20h%e1%bb%8dc&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012102914241723987&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=H%c3%b3a%20ph%c3%a2n%20t%c3%adch&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012102914241723987&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=Ph%e1%bb%95%20h%e1%ba%a5p%20th%e1%bb%a5%20nguy%c3%aan%20t%e1%bb%ad%20kh%c3%b4ng%20ng%e1%bb%8dn%20l%e1%bb%ada&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012102914241723987&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=M%e1%ba%abu%20sinh%20h%e1%bb%8dc&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1
http://www.lic.vnu.edu.vn:8000/cgi-bin/gw_49_5_4/chameleon?sessionid=2012102914241723987&skin=Citrus&lng=vn&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&elementcount=1&t1=Crom&u1=21&pos=1&rootsearch=KEYWORD&beginsrch=1


 Rau xanh là nguồn thực phẩm cần thiết và quan trọng không thể thiếu được trong 

mỗi bữa ăn hàng ngày, là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ, cho cơ 

thể con người không thể thay thế được. Ngoài ra, rau còn được dùng như một loại thuốc 

chữa các bệnh thông thường: nước rau má giúp giải nhiệt, rau ngải cứu giúp an thai, rau 

diếp cá dùng để hạ sốt, rau muống giúp cầm máu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu vực 

trồng rau đang có nguy cơ bị ô nhiễm do chất thải của các nhà máy, xí nghiệp cùng với 

việc sử dụng phân bón một cách thiếu khoa học dẫn đến một số loại rau có thể bị nhiễm 

các kim loại nặng, có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Các nguyên tố thuộc nhóm kim 

loại nặng như Cr, Pb, Cd gây độc hại đối với cơ thể con người tuỳ thuộc vào hàm lượng 

của chúng. Một số khác như Cu, Fe, Zn là những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể 

con người. Tuy nhiên khi hàm lượng của chúng vượt quá ngưỡng cho phép chúng bắt đầu 

gây độc. 

Thời gian gần đây, vấn đề rau sạch đang là vấn đề nóng bỏng được nhiều cơ quan môi 

trường và Xã hội quan tâm: Theo báo Lao Động số 288 Ngày 12/12/2008 thì Trung bình 

33km2 mới có 1 điểm bán rau an toàn. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, đến thời 

điểm này, sản lượng rau an toàn của toàn thành phố hàng năm chỉ đáp ứng được gần 14% 

nhu cầu rau xanh của người dân thủ đô. Như thế, việc điều tra, đánh giá chất lượng rau 

sạch trở nên vô cùng cấp thiết. Một trong các chỉ tiêu dùng để đánh giá độ an toàn của 

thực phẩm nói chung và rau sạch nói riêng là chỉ tiêu về hàm lượng các kim loại nặng. 

Nhằm mục đích phục vụ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường, nhằm đóng góp cho 

chương trình nhà nước về nghiên cứu và điều tra điều kiện dinh dưỡng của người Việt 

nam, trong bản luận văn này chúng tôi nghiên cứu việc sử dụng phương pháp phổ hấp thụ 

nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) để phân tích (xác định) lượng vết crom trong mẫu 

sinh học. 

Những điểm mới của luận văn: 

1. Ứng dụng quy trình phân tích định lượng hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu sinh 

học bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. 

2. Áp dụng các điều kiện xử lý và phân tích mẫu để xác định Cr trong mẫu chuẩn( mẫu 

của IAEA-CRM 359) và các mẫu thực tế, đánh giá hiệu suất thu hồi. 

3.Sử dung phương pháp toán học thống kê, nhận sự sai khác không có ý nghĩa. 

Bố cục của luận văn: 



Luận văn gồm 69 trang, 33 bảng biểu, 3 hình và 6 đồ thị và 62 tài liệu tham khảo. Bố cục 

của luận văn như sau: 

Phần I: Mở đầu 

Phần II: Nội dung luận văn 

Chương 1- Tổng quan 

Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3 - Kết quả và Thảo luận 

Phần III: Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

PHẦN II: NỘI DUNG LUẬN VĂN 

Chương 1- Tổng quan 

Chương 1 được trình bày trong 21 trang, trong đó giới thiệu tính chất chung của crom và 

các phương pháp xác định crom, độc tính của crom đối với con người và động thực vật, 

phương pháp xử lý mẫu phân tích. 

Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 

Rau xanh là nguồn thực phẩm cần thiết và quan trọng không thể thiếu được trong mỗi bữa 

ăn hàng ngày, là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ, ... không thể 

thay thế được cho cơ thể con người. Ngoài ra, rau còn được dùng như một loại thuốc chữa 

các bệnh thông thường: nước rau má giúp giải nhiệt, rau ngải cứu giúp an thai, rau diếp cá 

dùng để hạ sốt, rau muống giúp cầm máu. Nhưng hiện nay do nhiều nguyên nhân khác 

nhau mà chủ yếu là việc sử dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, 

diệt cỏ, tưới rau bằng nước thải của các nhà máy, khu công nghiệp đã dẫn đến sự ô nhiễm 

nguồn đất, nguồn nước và bầu khí quyển. Do đó rau xanh có thể bị nhiễm một số kim loại 

nặng như Cr, Sb, Pb, Hg, Mn, As... và các vi sinh vật gây bệnh. Nếu con người sử dụng 

phải sẽ bị ngộ độc có thể gây ra những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư sẽ dẫn đến tử 

vong. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì việc kiểm tra đánh giá và khống chế hàm lượng các 

kim loại nặng trong sản phẩm là rất cần thiết. Nhằm đóng góp vào việc đánh giá chất 

lượng một loại thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người, trong nghiên cứu này, chúng tôi 



nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lượng một trong các kim loại độc 

hại trong mẫu rau, đó là crom(Cr) bằng phương pháp GF-AAS. 

2.2 Nội dung nghiên cứu và phương pháp 

2.2.1 Nội dung nghiên cứu: 

• Khảo sát và chọn các điều kiện phân tích crom phù hợp như: vạch đo phổ nhạy của 

crom, khe đo của máy phổ hấp thụ nguyên tử, cường độ dòng đèn catot rỗng, nhiệt độ sấy 

mẫu, nhiệt độ tro hóa, luyện mẫu và nhiệt độ nguyên tử hóa mẫu. 

• Nghiên cứu lựa chọn chất cải biến hóa học thích hợp để tạo nền ổn định quá trình 

tro hóa và nguyên tử hóa mẫu, loại trừ ảnh hưởng của nền mẫu với nguyên tố crom 

• Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phép xác định crom bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS). 

• Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn. 

• Xác định giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phép đo. 

• Đánh giá sai số và độ lặp lại của phương pháp. 

• Khảo sát điều kiện xử lý mẫu trong lò vi sóng. 

• Ứng dụng phương pháp xác định crom trong một số mẫu thực. 

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu: 

Khi nguyên tử tồn tại tự do ở thể khí và ở trạng thái cơ bản, nguyên tử không thu hay phát 

năng lượng. Song khi được kích thích bằng một chùm ánh sáng đơn sắc có năng lượng phù 

hợp, có bước sóng λ trùng với vạch phổ phát xạ đặc trưng của nguyên tố đó, thì chúng sẽ 

hấp thụ năng lượng của tia sáng và sinh ra phổ hấp thụ nguyên tử của nó. 

Trên cơ sở sự xuất hiện của phổ hấp thụ nguyên tử, chúng ta thấy phổ hấp thụ nguyên tử 

chỉ được sinh ra khi nguyên tử tồn tại ở trạng thái khí tự do và ở mức năng lượng cơ bản. 

Vì thế, muốn thực hiện được phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của một nguyên tố, cần thực 

hiện các quá trình sau: 

- Chuyển mẫu phân tích từ trạng thái ban đầu (rắn, dung dịch) thành trạng thái hơi. Đó là 

quá trình hóa hơi mẫu. 

- Nguyên tử hóa đám hơi đó, phân li các phân tử, tạo ra đám hơi nguyên tử tự do của các 

nguyên tố cần phân tích trong mẫu để chúng có khả năng hấp thụ bức xạ đơn sắc. Đám hơi 



này là môi trường hấp thụ bức xạ sinh phổ AAS. Đây là giai đoạn quan trọng nhất và 

quyết định đến kết quả của phép đo AAS. 

- Chiếu chùm sáng có bước sóng phù hợp với nguyên tố cần phân tích vào đám hơi nguyên 

tử đó. Khi đó, nguyên tử cần xác định trong đám hơi đó sẽ hấp thụ bức xạ, tạo ra phổ hấp 

thụ của nó. 

- Nhờ một hệ thống máy quang phổ, người ta thu toàn bộ chùm sáng sau khi đi qua môi 

trường hấp thụ, phân ly chúng thành phổ và chọn một vạch phổ nhạy của nguyên tố cần 

phân tích để hướng vào khe đo cường độ của nó. Cường độ đó chính là tín hiệu hấp thụ 

của vạch phổ hấp thụ nguyên tử. 

2.3 Trang thiết bị, dụng cụ và hoá chất 

Để phục vụ cho quá trình xử lý mẫu sinh học, chúng tôi sử dụng lò vi sóng Q45 Envioprep 

(Canada). Các thông số đặt vào lò có ba chế độ điều khiển theo công suất, theo chương 

trình nhiệt độ, theo chương trình áp suất với áp suất tối đa có thể đặt vào là 200psi, nhiệt 

độ tối đa là 2000C, công suất tối đa khuyến cáo là 80% công suất của máy (1500). 

Để xác định lượng vết Cr bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa 

(GF-AAS), chúng tôi sử dụng hệ thống máy quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử 

Model AA 6800 (hãng Shimadzu, Nhật). Nguồn tạo tia đơn sắc là đèn catot rỗng (HCL), 

lấy mẫu tự động ASC-6100 (hãng Shimadzu, Nhật), khí trơ được dùng là khí Ar (tinh 

khiết 99,99%). 

Chương 3 - Kết quả và thảo luận 

3.1.Tối ưu hóa các điều kiện xác định Crom bằng phương pháp GF-AAS 

Đối với một quá trình phân tích muốn đạt kết quả tốt thì việc nghiên cứu tối ưu hóa các 

thông số đo phù hợp với phép phân tích định lượng một nguyên tố hóa học là một công 

việc hết sức cần thiết và quan trọng trong kỹ thuật AAS. 

Qua khảo sát sơ bộ, chúng tôi chọn những điều kiện sau để tiến hành tối ưu hóa các thông 

số máy và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng: 

Dung dịch Cr: 5,0 ppb trong HNO3 2%, chất cải biến hóa học (NH4)H2PO4 0,01% . 

Thể tích mẫu hút mỗi lần: 20μl 

Chế độ đo: đo độ hấp thụ quang tính theo chiều cao pic 

3.1.1. Khảo sát chọn vạch đo 



Kết quả khảo sát cho thấy tại vạch phổ Cr 357,9nm có độ chính xác và độ lặp lại cao nhất. 

Do đó, chúng tôi chọn vạch đo phổ của Cr là 357,9nm làm vạch phân tích. 

3.1.2. Khảo sát chọn cường độ dòng đèn catot rỗng (HCL) 

Từ kết quả thực nghiệm ở bảng 3.2 cho thấy cường độ dòng đèn HCL bằng 10 mA (50% 

Imax) cho kết quả độ nhạy và độ ổn định cao. Do đó, chúng tôi chọn cường độ dòng đèn 

HCL là 10mA. 

3.1.3. Khảo sát chọn độ rộng khe đo (slit width) 

Qua kết quả khảo sát trong bảng 3.3 cho thấy, với độ rộng khe đo là 0,5 nm thì độ hấp thụ 

quang của Cr là lớn và ổn định. Khi đó, 100% diện tích pic của Cr nằm trong khoảng xác 

định của khe đo. Do đó, chúng tôi chọn độ rộng khe đo là 0,5nm cho phép xác định Cr. 

3.1.4. Khảo sát các điều kiện nguyên tử hoá mẫu 

3.1.4.1. Khảo sát nhiệt độ sấy  

Bước 1: Nhiệt độ1500C trong 20 giây, nhiệt độ tăng tuyến tính theo thời gian; 

Bước 2: Nhiệt độ 2500C trong 10 giây, nhiệt độ tăng tuyến tính theo thời gian; 

3.1.4.2. Khảo sát nhiệt độ tro hoá luyện mẫu  

Từ kết quả thực nghiệm, chúng tôi chọn nhiệt độ tro hoá của Cr là 8000C trong thời gian 

20 giây, tốc độ tăng nhiệt độ là 2000C/giây  

3.1.4.3. Khảo sát nhiệt độ nguyên tử hoá mẫu 

Dựa vào đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nhiệt độ nguyên tử hóa 

của Cr, chúng tôi nhận thấy tại nhiệt độ 26000C, giá trị độ hấp thụ quang là lớn nhất. Do 

đó, chúng tôi chọn nhiệt độ nguyên tử hóa của Cr là 26000C trong thời gian 3 giây, tốc độ 

tăng nhiệt 20000C/s. 

Ngoài ba giai đoạn chính trên còn có giai đoạn phụ: làm sạch và làm nguội cuvet. Mặc dù 

là giai đoạn phụ của chu trình nguyên tử hoá nhưng giai đoạn này lại rất cần cho việc đo 

mẫu tiếp theo để đảm bảo kết quả phân tích tốt cho tất cả các mẫu. Mục đích của giai đoạn 

này là loại hết các chất còn lại trong cuvet và đưa cuvet về nhiệt độ phòng để bơm mẫu kế 

tiếp. Chúng tôi chọn nhiệt độ làm sạch cuvet với Cr là 27000C trong thời gian 3 giây. 

3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo 

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của axit và nồng độ axit 

Từ các kết quả thực nghiệm cho thấy, chúng ta có thể sử dụng axit HNO3 2% hoặc HCl 

2% cho phép phân tích Cr, vì trong nền của các axit này, độ hấp thụ quang của Cr cao và 



ổn định nhất. Tuy nhiên trong quá trình xử lý mẫu dùng axit HNO3 để phá mẫu, vì vậy 

chúng tôi chọn axit HNO¬3 2% làm môi trường cho mẫu phân tích. 

3.2.2. Khảo sát chất cải biến hoá học (chemical modifier) 

Qua kết quả thực nghiệm cho thấy : nồng độ (NH4)H2PO4 phù hợp đối với Cr trong mẫu 

phân tích là 0,01%. Vì vậy, chúng tôi chọn (NH4)H2PO4 0,01% làm chất cải biến hóa học 

cho phép định lượng Cr. 

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của các cation và anion  

Trong dung dịch phân tích, ngoài nguyên tố cần phân tích còn có nhiều nguyên tố khác tồn 

tại dưới dạng cation hay anion hòa tan. Các ion này có thể làm tăng, làm giảm hoặc cũng 

có thể không gây ảnh hưởng đến độ hấp thụ quang của Cr. Vì vậy, phải khảo sát từng 

cation, từng nhóm cation và nhóm anion, nếu có ảnh hưởng thì phải loại trừ. Kết quả khảo 

sát bán định lượng thành phần các nguyên tố có mặt trong một số mẫu rau bằng phương 

pháp ICP-MS. 

Từ kết quả khảo sát trên, ta có giới hạn nồng độ không làm ảnh hưởng tới phép đo của các 

kim loại có trong mẫu. 

3.3. Khảo sát khoảng tuyến tính và xây dựng đường chuẩn 

Từ kết quả thực nghiệm chỉ ra trong bảng 3.21 và hình 3.5 cho thấy khoảng nồng độ tuyến 

tính của Cr là 1,0ppb - 12ppb. Do đó , khi phân tích mẫu thực tế nếu hàm lượng Cr nằm 

ngoài khoảng tuyến tính thì phải pha loãng hoặc làm giàu mẫu. 

Từ kết quả khảo sát xác định khoảng tuyến tính trong hình 3.5, sử dụng phần mềm Origin 

7.5, chúng tôi lập đường chuẩn và phương trình đường chuẩn của Cr. Kết quả được chỉ ra 

trong hình 3.6. 

3.4 Tổng kết các điều kiện xác định crom bằng phương pháp đo GF- AAS 

Qua các thực nghiệm đã khảo sát, chúng tôi đã chọn các điều kiện tối ưu để xác định Cr 

bằng phép đo GF-AAS bằng hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Model AA 6800 

như sau: 

 Các thông số của thiết bị quang phổ: 

• Vạch phổ hấp thụ : 357,9nm; 

• Cường độ dòng đèn : 10mA 

• Độ rộng khe đo : 0,5nm; 

• Tốc độ dòng khí Ar : 0,1 lít/phút 



 Các thông số của lò graphit: 

 Nhiệt độ sấy mẫu: 

               Bước 1: 1500C trong 20 giây, nhiệt độ tăng tuyến tính theo thời gian; 

               Bước 2: 2500C trong 10 giây, nhiệt độ tăng tuyến tính theo thời gian; 

 Nhiệt độ tro hóa: 8000C trong 20 giây, tốc độ 2000C/s; 

 Nhiệt độ nguyên tử hóa: 26000C trong 3 giây, tốc độ 20000C/s; 

 Nhiệt độ làm sạch cuvet: 27000C trong 3 giây. 

 Môi trường cho mẫu : HNO3 2%; 

 Chất cải biến hóa học : (NH4)H2PO4 0,01%; 

 Lượng mẫu đưa vào lò graphit : 20μl. 

 Khoảng tuyến tính Cr: 1,0ppb - 12ppb. 

 Giới hạn phát hiện Cr: 0,3ppb. 

 Giới hạn định lượng Cr: 0,9ppb. 

3.5. Đánh giá hiệu suất thu hồi dùng mẫu chuẩn   

  Bên cạnh việc đánh giá hiệu suất thu hồi thông qua phương pháp thêm chuẩn, chúng tôi 

dùng mẫu chuẩn IAEA-CRM 359 có nền mẫu tương tự mẫu nghiên cứu (lá bắp cải) và có 

thành phần mẫu xác định để đánh giá hiệu suất thu hồi của quá trình xử lý và phân tích 

mẫu. 

Từ kết quả của hiệu suất thu hồi Cr bằng mẫu chuẩn khi tính trên đường chuẩn lớn hơn 

95%, kết quả này tương tự khi tính theo hiệu suất thu hồi Cr lượng thêm chuẩn. Do đó, 

phương pháp GF-AAS phù hợp để xác định lượng vết Cr trong các mẫu rau xanh. 

3.6. So sánh phương pháp GF - AAS và phương pháp ICP-MS 

Đối với năm mẫu phân tích, hai giá trị trung bình đều không khác nhau. Vậy hai phương 

pháp GF-AAS và ICP-MS khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Điều này xác nhận quy 

trình phân tích đã nêu ra là hợp lý. 

3.7.Ứng dụng phương pháp phân tích mẫu thực tế: 

Rau xanh: mẫu rau được lấy ở một số vùng ở Hà Nội gần khu công nghiệp, mà theo khảo 

sát của chúng tôi người dân thường lấy nước thải chảy qua cống, rãnh để tưới cho rau. 

Mẫu sau khi lấy về phân loại, rửa sạch, để khô ngoài không khí, phần thân rễ (―rau già”) 

và phần ngọn rau làm thức ăn (―rau non‖) để riêng. 



Mẫu rau sau khi đã để khô ngoài không khí, đem sấy khô ở 500C, trong thời gian từ 4 đến 

5 giờ, rồi nghiền thành bột mịn. Hàm lượng nước trong rau chiếm 87,8%. 

Mẫu thân rễ (―rau già‖) cũng đem sấy khô ở 500C, nghiền thành bột mịn. Hàm lượng nước 

trong phần này chiếm 83,6%. 

Các mẫu phân tích sau khi sấy khô ở 500C được bảo quản trong bình hút ẩm 

Từ những kết quả phân tích bằng phương pháp GF-AAS sử dụng kỹ thuật đường chuẩn, 

kỹ thuật thêm chuẩn và có tham khảo các kết quả thu được bằng phương pháp ICP-MS, 

chúng tôi thu được hàm lượng Cr trong các mẫu rau : 

Lá bắp cải non:     295 ± 6,7(μg/kg) 

Lá bắp cải xanh:     456,3 ± 10,3(μg/kg) 

Rau cần:      501,3 ± 20,9(μg/kg) 

Rau cải xoong:     695,0 ± 25,6(μg/kg) 

Rau ngổ:      413,8 ± 7,5(μg/kg) 

Rau cải cúc (phần non):    175,0 ± 2,8(μg/kg) 

Rau cải cúc (phần già:Thân và Rễ):  276,3 ± 3,1(μg/kg) 

Rau muống (phần non):     260,0 ± 5,6(μg/kg) 

Rau muống (phần già):    312,5 ± 2,5 (μg/kg) 

Hàm lượng Cr trong các mẫu rau đều nhỏ hơn giới hạn cho phép là 1300μg/kg . 

PHẦN III:KẾT LUẬN 

Trên cở sở các kết quả thực nghiệm đã nghiên cứu để xác định crom trong mẫu sinh học 

nói chung và mẫu rau nói riêng bằng kỹ thuật phân tích GF- AAS, chúng tôi đã thu được 

kết quả sau: 

1.Các điều kiện xác định crom bằng phương pháp GF-AAS: với bước sóng tối ưu là 

357,9nm; độ rộng khe đo:  0,5nm; nhiệt độ sấy mẫu: t1= 1500C trong thời gian 20 giây; 

t2= 2500C trong 10s; nhiệt độ tro hóa:8000C trong 20 giây; nhiệt độ nguyên tử hóa mẫu: 

26000C trong 3 giây; nhiệt độ làm sạch cuvet : 27000C trong 3 giây; môi trường cho mẫu 

: HNO3 2%;Chất cải biến hóa học : (NH4)H2PO4 0,01%;  lượng mẫu đưa vào lò graphit : 

20μl. 

2. Khảo sát khoảng tuyến tính Cr là : 2,0ppb - 12ppb, giới hạn phát hiện Cr: 0,3ppb, giới 

hạn định lượng Cr: 0,9ppb. 



3. Chọn được điều kiện phù hợp để xử lý mẫu rau trong lò vi  sóng : với công suất của 

máy (750), trong thời gian 9 phút: t1= 3 phút, dừng, t2=3 phút, dừng, t3=3 phút. 

4. Hiệu suất thu hồi của quá trình xử lý và phân tích mẫu của hai phương pháp thêm chuẩn 

và bằng mẫu chuẩn có kết quả tương đương nhau là  97%. 

5. Dựa trên các kết quả thực nghiệm, đã tiến hành phân tích một số mẫu thực cho kết quả 

như sau : 

• Rau bắp cải non :         295 ± 6,7(μg/kg) 

• Rau bắp cải xanh :      456,3 ± 10,3(μg/kg) 

• Rau cần :                      501,3 ± 20,9(μg/kg) 

• Rau cải xoong :           695,0 ± 25,6(μg/kg) 

• Rau ngổ :                      413,8 ± 7,5(μg/kg) 

• Rau cải cúc :                175,0 ± 2,8(μg/kg) 

• Rễ rau cải cúc :             276,3 ± 3,1(μg/kg) 

• Rau muống phần non : 260,0 ± 5,6(μg/kg) 

• Rau muống phần già : 312,5 ± 2,5(μg/kg) 

Với quy trình phân tích đã đề ra, chúng tôi nhận thấy phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 

không ngọn lửa (GF-AAS) là một kỹ thuật phù hợp để xác định hàm lượng vết kim loại Cr 

trong các mẫu rau dùng làm thực phẩm. Kết quả thu được đáng tin cậy và sai số nằm trong 

giới hạn cho phép (sai số nhỏ hơn 15%). 
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